	Đơn vị:  ……………………………………………
	Phụ lục 01A TC-NN


THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN NHẬP KHẨU
GIỐNG CÂY TRỒNG

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Cửa khẩu nhập
	Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu
	Địa chỉ, điện thoại, fax
	Giấy

phép

NK (số, ngày)

(nếu có)
	Giấy kiểm dịch (số, ngày)
(nếu có)
	Tên giống cây trồng nhập khẩu
	Khối lượng nhập khẩu
(kg)
	Ngày nhập

khẩu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 01B TC-NN



THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN XUẤT KHẨU 
GIỐNG CÂY TRỒNG

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Cửa khẩu xuất
	Tên tổ chức, cá nhân xuất khẩu
	Địa chỉ, điện thoại, fax
	Giấy

phép

XK (số, ngày)

(nếu có)
	Giấy kiểm dịch (số, ngày)

(nếu có)
	Tên giống cây trồng xuất khẩu
	Khối lượng xuất khẩu

(kg)
	Ngày xuất

khẩu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 01C TC-NN



THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Cửa khẩu nhập
	Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu
	Địa chỉ, điện thoại
	Giấy

phép

nhập khẩu (số, ngày)

(nếu có)
	Tên, loại phân bón  nhập khẩu
	Khối lượng  nhập khẩu
(kg/lít

tấn)
	Ngày nhập

khẩu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	   Phụ lục 01D TC-NN


THÔNG TIN TỔ CHỨC CÁ NHÂN XUẤT KHẨU PHÂN BÓN

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Cửa xuất nhập
	Tên tổ chức, cá nhân xuất khẩu
	Địa chỉ, điện thoại
	Giấy

phép

xuất khẩu (số, ngày)

(nếu có)
	Tên, loại phân bón  xuất khẩu
	Khối lượng xuất khẩu (kg/lít

tấn)
	Ngày xuất
khẩu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị:  ……………………………………………
	 Phụ lục 02A TC-NN


THÔNG TIN VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU 
THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

     Nội dung thông tin cho từng mặt hàng

Mặt hàng nhập khẩu: 

Mã số HS:  

	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Ngày nhập khẩu
	Cửa khẩu nhập 
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm các mặt hàng sau: 

	Số TT
	Tên nguyên liệu
	Mã số HS

	1
	Ngô
	1005.90; 1103.13.00;1104.19.10 

	2
	Khô dầu đậu tư​ơng
	2304.00.00; 1208.10.00

	3
	Các loại khô dầu khác 
	2305.00.00; 2306.60.00; 2306.41.00; 2306.49.00; 2306.90.90; 2306.30.00; 2306.20.00; 2306.50.00; 2306.10.00; 2306.90.90

	4
	Đậu tương hạt
	1201.00.90; 1208.10.00; 

	5
	Cám gạo các loại
	2302.20.00; 

	6
	Mì hạt, bột mì, cám mỳ và một số loại ngũ cốc khác
	1001.90.99; 1101.00.10; 2302.30.00; 1002.00.00

1003.00.00; 1004.00.00

1008; 1102.10.00; 1102.90.00; 1103.19; 1103.20.00; 1104.12.00; 1104.19.90; 1104.22.00; 1104.29.90; 2302.40.00

	7
	Sắn khô
	0714.10

	8
	 Nguyên liệu có nguồn gốc thuỷ sản: 
	


	
	- Bột cá; 
	2301.20.00

	
	- Bột vỏ sò; 
	0508.00.90

	
	- Bột đầu tôm;
	2301.20.00

	
	- Bột phụ phẩm chế biến thuỷ sản
	2301.20.00

	9
	Nguyên liệu có nguồn gốc động vật:
	

	
	- Bột xương
	0506.90.00

	
	- Bột thịt xương
	2301.10.00

	
	- Bột sữa gầy
	0402.10

	
	- Bột máu
	0511.99.90

	
	- Bột lông vũ
	0505.90.90

	
	- Bột phụ phẩm chế biến thịt
	2301.10.00

	10
	Các axít amin tổng hợp:
	

	
	- L-Lysine
	2922.41.00

	
	- DL- Methionine
	2930.40.00

	
	- Threonine (L-Threonine...)
	2922.50.90

	
	- Các axít amin tổng hợp khác
	2922.50

	11
	 Dầu, mỡ:
	1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/
1513/1514/1515/1516/
1517/1518/0209

	
	- Dầu thực vật
	

	
	- Dầu cá
	

	
	- Mỡ
	

	12
	Các loại vitamin đơn dùng bổ sung vào thức ăn chăn nuôi:
	

	
	- Vitamin A
	2936.21.00

	
	- Vitamin E
	2936.28.00

	
	- Vitamin D3
	2936.29.00

	
	- Các loại Vitamin đơn khác
	2936.29.00; 2936.90.00

	13
	Cỏ Alfalfa dạng thô (Alfalfa hay) và dạng nén (Alfalfa pellets).
	1214.90.00



	14
	 Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS (Distillers Dried Grains Solubles).
	2303.30.00

	15
	Vỏ đậu tương ép (Soyabeen hulls palett).
	2302.50.00



	16
	Corn Gluten Meal (Bột Gluten ngô)
	2303.10.90

	17
	Monocanxiphotphat
	2835.26.00

	18
	Dicanxiphotphat
	2835.25.00

	19
	Whey 
	0404.10.91

	20
	Lactose
	1702.11

	21
	Thức ăn cho chó, cho mèo
	2309.10.10; 2309.10.90; 

	22
	Thức ăn hoàn chỉnh cho lợn
	2309.90.12

	23
	Thức ăn hoàn chỉnh cho gia cầm
	2309.90.11

	24
	Loại khác
	2309.90.13; 2309.90.20; 2309.90.30; 2309.90.90


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 02B TC-NN


THÔNG TIN VỀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU 

THỨC ĂN CHĂN NUÔI XUẤT KHẨU 

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Nội dung thông tin cho từng mặt hàng
Mặt hàng xuất khẩu: …. ....

Mã số HS: ……………

	Stt
	Đơn vị xuất khẩu
	Ngày xuất khẩu
	Cửa khẩu xuất 
	Nước nhập khẩu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm các mặt hàng sau:

	Số TT
	Tên nguyên liệu
	Mã số HS

	1
	Ngô
	1005.90; 1103.13.00;1104.19.10 

	2
	Sắn khô
	0714.10

	3
	Cám gạo các loại
	2302.20.00; 

	4
	Nguyên liệu có nguồn gốc thuỷ sản: 
	2301.20.00; 0508.00.90; 2301.20.00; 2301.20.00

	5
	Thức ăn hoàn chỉnh cho lợn
	2309.90.12

	6
	Thức ăn hoàn chỉnh cho gia cầm
	2309.90.11

	7
	Thức ăn loại khác
	2309.90.13; 2309.90.20; 2309.90.30; 2309.90.90

	8
	Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh
	0203;02031100; 02031200; 02031900; 02032100; 02032200; 02032900

	9
	Thịt trâu bò tươi hoặc ướp lạnh
	0201; 02011000; 02012000; 02013000; 

	10
	Thịt trâu bò đông lạnh
	0202; 02021000; 02022000; 02023000;

	11
	Thịt cừu hoặc thịt dê tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
	0204; 02041000; 02042100; 02042200; 02042300; 02043000; 02044100; 02044200; 02044300; 02045000

	12
	Thịt ngựa, lừa, la tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
	02050000

	13
	Phụ phẩm ăn được sau khi giết mổ gia súc
	0206; 02061000; 02062100; 02062200; 02062900; 02063000; 02064100; 02064900; 02068000; 02069000

	14
	Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của gia cầm
	toàn bộ nhóm 0207

	15
	Mỡ lợn, mỡ gia cầm
	02090000

	16
	Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, sấy khô, hun khói, bột mịn
	0210; 02101100; 02101200; 021019; 02101910; 02101920; 02101990; 02102000; 02109100; 02109200; 02109300; 021099; 02109910; 02109920; 02109990


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 02C TC-NN


THÔNG TIN GIỐNG VẬT NUÔI NHẬP KHẨU 
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Mặt hàng nhập khẩu: Ngựa, lừa, la sống

Mã số HS: Nhóm 0101 
	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Ngày nhập khẩu
	Cửa khẩu nhập 
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm các mặt hàng sau:
	Số TT
	Tên giống vật nuôi
	Mã số HS

	1
	Ngựa, lừa, la sống
	Toàn bộ nhóm 0101

	2
	Trâu, bò sống
	Toàn bộ nhóm 0102

	3
	Lợn sống
	Toàn bộ nhóm 0103

	4
	Cứu, dê sống
	Toàn bộ nhóm 0104

	5
	Gia cầm sống
	Toàn bộ nhóm 0105


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03A TC-NN


THÔNG TIN VỀ THUỐC BVTV NHẬP KHẨU

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Mặt hàng nhập khẩu: thuốc trừ sâu

Mã số HS: từ  số ……….. đến số …………
	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Tên hàng (nguyên liệu, thành phẩm
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm những mặt hàng sau: 

· Thuốc trừ sâu

· Thuốc trừ bệnh

· Thuốc trừ cỏ

· Thuốc trừ chuột

· Thuốc điều hoà sinh trưởng

· Chất dẫn dụ côn trùng

· Thuốc trừ ốc

· Chất hỗ trợ (chất trải)

· Thuốc trừ mối

· Thuốc bảo quản lâm sản

· Thuốc khử trùng kho

Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03B TC-NN


MẶT HÀNG NHẬP KHẨU: THUỐC METHYL BROMIDE

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Mã số HS: 38084099 
	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Lượng Methyl Bromide nhập khẩu
	Nhập khẩu từ nước
	Ngày nhập khẩu
	Giấy phép NK số
	Ghi chú

	
	
	ĐVT
	Số lượng
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03C TC-NN


THÔNG TIN VỀ THUỐC BVTV XUẤT KHẨU
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Mặt hàng xuất khẩu: thuốc BVTV 

Mã số HS: từ  số                  đến số 

	Stt
	Đơn vị xuất khẩu
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03D TC-NN


THÔNG TIN THUỐC BVTV HẠN CHẾ SỬ DỤNG
NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….
	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Địa chỉ
	Số giấy phép NK
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thời gian NK
	Cửa khẩu nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03E TC-NN


 THÔNG TIN THUỐC BVTV CHƯA CÓ TRONG DANH MỤC THUỐC BVTV ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM 

NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Địa chỉ
	Số giấy phép NK
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thời gian NK
	Cửa khẩu nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03F TC-NN


THÔNG TIN THUỐC BVTV TÁI XUẤT 
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….
	Stt
	Đơn vị xuất khẩu
	Địa chỉ
	Số giấy phép XK
	Tên hàng 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Thời gian XK
	Cửa khẩu xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03G TC-NN


THÔNG TIN THỰC VẬT NHẬP KHẨU
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	Stt
	Tên hàng
	Mã số HS
	ĐVT
	Số lượng
	Xuất xứ
	Hình thức (NK, quá cảnh, chuyển khẩu,…)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03H TC-NN


THÔNG TIN THỰC VẬT XUẤT KHẨU
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	Stt
	Tên hàng
	Mã số HS
	ĐVT
	Số lượng
	Nước nhập khẩu
	Hình thức (XK, quá cảnh, chuyển khẩu,…)XK

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 03I TC-NN


THÔNG TIN THỰC VẬT VÀ SẢN PHẨM THỰC VẬT NHẬP KHẨU
THEO GIẤY PHÉP 
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Địa chỉ
	Số giấy phép NK
	Tên hàng 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thời gian NK
	Cửa khẩu nhập

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 04A TC-NN


THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP NHẬP KHẨU
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….
	Stt
	Tên mặt hàng 
	Mã HS 
	ĐVT
	Khối lượng
	Giá trị 
	Cửa nhập khẩu 
	Xuất xứ
	Ghi chú

	1
	
	Từ 4401…
	
	
	
	
	
	

	2
	
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	đến 4421
	
	
	
	
	
	

	..
	
	9403
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 04B TC-NN


THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP  XUẤT KHẨU
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	Stt
	Tên mặt hàng
	Mã HS
	ĐVT
	Khối lượng
	Giá trị
	Cửa khẩu xuất
	Xuất xứ
	Ghi chú

	1
	
	Từ 4401…
	
	
	
	
	
	

	2
	
	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	đến 4421
	
	
	
	
	
	

	..
	
	9403
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 04C TC-NN


ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ GÂY NUÔI NHẬP KHẨU 
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Mặt hàng : ……. 

	Stt
	Đơn vị nhập khẩu
	Ngày nhập khẩu
	Cửa nhập khẩu 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Nguồn gốc
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 04D TC-NN


 ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ GÂY NUÔI  XUẤT KHẨU
(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

Tên mặt hàng ……………………… 

	Stt
	Đơn vị xuất khẩu
	Ngày xuất khẩu
	Cửa khẩu xuất 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Nguồn gốc
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị:  ……………………………………………
	 Phụ lục 04E TC-NN


CÁC SẢN PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÀ MUỐI NHẬP KHẨU

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

     Nội dung thông tin cho từng mặt hàng

Mặt hàng nhập khẩu: 

Mã số HS:  

	STT
	Đơn vị nhập khẩu
	Ngày nhập khẩu
	Cửa khẩu nhập 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Xuất xứ
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm các mặt hàng sau: 

	Số TT
	Mặt hàng
	Mã số HS

	1
	Đường
	 Toàn bộ nhóm 1701,1702

	2
	Muối
	 Toàn bộ nhóm 2501

	3
	Thuỷ sản
	 Toàn bộ nhóm 0301; 0302;0303;0304;0305;0306;

  0307; 1603;1604

	4
	Sữa, Trứng
	  Toàn bộ nhóm 0401 đến 0408

	5
	 Quả, và quả hạch ăn được (Điều)
	 Toàn bộ nhóm 0801 đến 0814

	6
	Rau quả
	 Toàn bộ nhóm 0701 đến 0714; 0801 đến 0809; 2001 đến 2009

	7
	Cà phê, chè, hạt tiêu;….
	 Toàn bộ nhóm 0901 đến 0909

	8
	Gạo
	 Toàn bộ nhóm 1006

	9
	Cao su
	 Toàn bộ nhóm 4001 đến 4005

	10
	 Lâm sản
	 Toàn bộ nhóm 4401đến 4421 


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị:  ……………………………………………
	 Phụ lục 04G TC-NN


CÁC SẢN PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÀ MUỐI XUẤT KHẨU

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

     Nội dung thông tin cho từng mặt hàng

Mặt hàng xuất khẩu: 

Mã số HS: 

	STT
	Đơn vị xuất khẩu
	Ngày xuất khẩu
	Cửa khẩu xuất 
	Nước nhập khẩu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Xuất xứ
	Trị giá

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm các mặt hàng sau: 

	Số TT
	Mặt hàng
	Mã số HS

	1
	Đường
	 Toàn bộ nhóm 1701,1702

	2
	Muối
	 Toàn bộ nhóm 2501

	3
	Thuỷ sản
	 Toàn bộ nhóm 0301; 0302;0303;0304;0305;0306;

  0307; 1603;1604

	4
	Sữa, Trứng
	  Toàn bộ nhóm 0401 đến 0408

	5
	 Quả, và quả hạch ăn được (Điều)
	 Toàn bộ nhóm 0801 đến 0814

	6
	Rau quả
	 Toàn bộ nhóm 0701 đến 0714; 0801 đến 0809; 2001 đến 2009

	7
	Cà phê, chè, hạt tiêu;….
	 Toàn bộ nhóm 0901 đến 0909

	8
	Gạo
	 Toàn bộ nhóm 1006

	9
	Cao su
	 Toàn bộ nhóm 4001 đến 4005

	10
	 Lâm sản
	 Toàn bộ nhóm 4401đến 4421 


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05A TC-NN


THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
NHẬP KHẨU HÀNG THỰC VẬT

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Đơn vị nhập khẩu
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mục đích sử dung
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị



	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05B TC-NN


THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
XUẤT KHẨU HÀNG THỰC VẬT 

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Đơn vị xuất khẩu
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05C TC-NN


THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Tên doanh nghiệp

nhập khẩu
	Địa chỉ
	Điện thoại, Fax 

(nếu có)
	Khối 

lượng
	Ngày mở tờ khai
	Nước nhập khẩu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Gồm các mặt hàng sau:

	Số TT
	Mặt hàng
	Mã số HS

	1
	Đường
	 Toàn bộ nhóm 1701,1702

	2
	Muối
	 Toàn bộ nhóm 2501

	3
	Thuỷ sản
	 Toàn bộ nhóm 0301; 0302;0303;0304;0305;0306;

  0307; 1603;1604

	4
	Sữa, Trứng
	  Toàn bộ nhóm 0401 đến 0408

	5
	 Quả, và quả hạch ăn được (Điều)
	 Toàn bộ nhóm 0801 đến 0814

	6
	Rau quả
	 Toàn bộ nhóm 0701 đến 0714; 0801 đến 0809; 2001 đến 2009

	7
	Cà phê, chè, hạt tiêu;….
	 Toàn bộ nhóm 0901 đến 0909

	8
	Gạo
	 Toàn bộ nhóm 1006

	9
	Cao su
	 Toàn bộ nhóm 4001 đến 4005

	10
	 Lâm sản
	 Toàn bộ nhóm 4401đến 4421 


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……

	Người lập


	Thủ trưởng đơn vị




	Đơn vị: ……………………………………………
	Phụ lục 05D TC-NN


THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN 

(Từ tháng…… đến ……)



Kính gửi: ………………………………………………….

	STT
	Tên doanh nghiệp

sản xuất chế biến
	Địa chỉ
	Điện thoại,

Fax

(nếu có)
	Tên hàng
	Khối lượng
	Ngày tháng năm xuất khẩu
	Nước xuất khẩu
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày  ……  tháng  ……  năm ……
Gồm các mặt hàng sau:

	Số TT
	Mặt hàng
	Mã số HS

	1
	Đường
	 Toàn bộ nhóm 1701,1702

	2
	Muối
	 Toàn bộ nhóm 2501

	3
	Thuỷ sản
	 Toàn bộ nhóm 0301; 0302;0303;0304;0305;0306;

  0307; 1603;1604

	4
	Sữa, Trứng
	  Toàn bộ nhóm 0401 đến 0408

	5
	 Quả, và quả hạch ăn được (Điều)
	 Toàn bộ nhóm 0801 đến 0814

	6
	Rau quả
	 Toàn bộ nhóm 0701 đến 0714; 0801 đến 0809; 2001 đến 2009

	7
	Cà phê, chè, hạt tiêu;….
	 Toàn bộ nhóm 0901 đến 0909

	8
	Gạo
	 Toàn bộ nhóm 1006

	9
	Cao su
	 Toàn bộ nhóm 4001 đến 4005

	10
	 Lâm sản
	 Toàn bộ nhóm 4401đến 4421 
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